
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 30 (10/4/2023 - 14/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
10

/4
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Bảo vệ môi trường Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Unit 12 - Lesson 1 Vũ Quang Minh

3 Âm nhạc
-Bài đọc thêm “Thời niên thiếu của Sô-Panh.
Nghe nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

4 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Kiểm tra giữa kì 2 Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Unit 12 - Lesson 2 Vũ Quang Minh

B
A

 (1
1/

4/
20

23
) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Tỉ lệ bản đồ Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu MRVT: Du lịch - Thám hiểm Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Nhu cầu về chất khoáng của thực vật Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh Unit 12 - Lesson 3 Vũ Quang Minh



TƯ
 (1

2/
4/

20
23

) SÁNG

1 Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Vương Thị Xuân Phương
2 Địa lí Thành phố Huế Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Luyện tập quan sát con vật Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Lắp ô tô tải (tiết 1) Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (1

3/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tt) Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Những chính sách về kinh tế và văn hóa Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Dòng sông mặc áo Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Câu cảm Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Nhớ viết: Đường đi Sa Pa Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Thể thao tự chọn và trò chơi Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Unit 12 - Speaking and Listening Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (1
4/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
3 GDTC Thể thao tự chọn và trò chơi Nguyễn Đức Tài
4 Toán Thực hành Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Nhu cầu không khí của thực vật Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 30 (10/4/2023 - 14/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
10

/4
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Bảo vệ môi trường Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Âm nhạc
-Bài đọc thêm “Thời niên thiếu của Sô-Panh.
Nghe nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

3 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Nhu cầu về chất khoáng của thực vật Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Nhớ viết: Đường đi Sa Pa Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Những chính sách về kinh tế và văn hóa Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (1
1/

4/
20

23
) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Du lịch - Thám hiểm Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Unit 12 - Lesson 1 Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Unit 12 - Lesson 2 Vũ Quang Minh



B
A

 (1
1/

4/
20

23
)

CHIỀU
1 Toán Tỉ lệ bản đồ Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Nguyễn Thị Xuân Yến

TƯ
 (1

2/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 12 - Lesson 3 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 12 - Speaking and Listening Vũ Quang Minh
3 Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Luyện tập quan sát con vật Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Kiểm tra giữa kì 2 Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (1

3/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tt) Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu Câu cảm Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Dòng sông mặc áo Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Nhu cầu không khí của thực vật Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
3 GDTC Thể thao tự chọn và trò chơi Nguyễn Đức Trung

SÁ
U

 (1
4/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Toán Thực hành Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Thể thao tự chọn và trò chơi Nguyễn Đức Trung
3 Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Thành phố Huế Nguyễn Thị Xuân Yến



SÁ
U

 (1
4/

4/
20

23
)

CHIỀU 2 Kĩ thuật Lắp ô tô tải (tiết 1) Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 30 (10/4/2023 - 14/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
10

/4
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Bảo vệ môi trường Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Những chính sách về kinh tế và văn hóa Đỗ Thị Xuân Nhung

4 Âm nhạc
-Bài đọc thêm “Thời niên thiếu của Sô-Panh.
Nghe nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Thành phố Huế Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Lắp ô tô tải (tiết 1) Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (1
1/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 12 - Lesson 1 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 12 - Lesson 2 Vũ Quang Minh



B
A

 (1
1/

4/
20

23
) SÁNG

3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Chính tả Nhớ viết: Đường đi Sa Pa Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 12 - Lesson 3 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 12 - Speaking and Listening Vũ Quang Minh
3 Toán Tỉ lệ bản đồ Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (1

2/
4/

20
23

) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Du lịch - Thám hiểm Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Kiểm tra giữa kì 2 Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập quan sát con vật Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Nhu cầu về chất khoáng của thực vật Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Dòng sông mặc áo Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (1

3/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Luyện từ và câu Câu cảm Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Nhu cầu không khí của thực vật Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Thể thao tự chọn và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tt) Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (1
4/

4/
20

23
)

SÁNG

1 GDTC Thể thao tự chọn và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Thực hành Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Đỗ Thị Xuân Nhung



SÁ
U

 (1
4/

4/
20

23
)

SÁNG

4 Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


